       
CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG TP. HỒ CHÍ MINH
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DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ XÉT CẤP HỌC BỔNG NGUYỄN ĐỨC CẢNH  
NĂM HỌC 2018- 2019
	Stt
	Họ và tên
Cha, Mẹ
	Stt
	Họ và tên con
	Ngày, tháng năm sinh
	HS lớp,
trường
	Danh Hiệu
(Cấp trường, cấp TP, cấp toàn quốc)

	1
	NGUYỄN NGỌC HIỆP
	1
	NGUYỄN HỮU PHONG
	12/4/2008
	TIỂU HỌC TRẦN QUỐC THẢO
	TOÁN 10, TV 10

	2
	HUỲNH VĂN HIẾU
	1
	HUỲNH LÊ TRÀ MY
	10/12/2010
	TIỂU HỌC NGUYỄN THÁI SƠN
	HS XUẤT SẮC CẤP TRƯỜNG

	3
	PHAN ĐỨC LONG
	1
	PHAN GIA LINH
	21/7/2008
	TIỂU HỌC THIÊN HỘ DƯƠNG
	HS XUẤT SẮC CẤP TRƯỜNG

	4
	TRẦN THỊ THU HÀ
	1
	PHAN NGỌC PHƯƠNG THẢO
	05/5/2011
	TIỂU HỌC TRẦN QUỐC TOẢN
	HS XUẤT SẮC CẤP TRƯỜNG

	
	
	2
	PHAN NGỌC VÂN GIANG
	21/8/2012
	TIỂU HỌC TRẦN QUỐC TOẢN
	HS XUẤT SẮC CẤP TRƯỜNG

	5
	LÊ THỊ HÀ GIANG
	1
	HỒ LÊ THANH TRÚC
	14/9/2009
	TIỂU HỌC ĐUỐC SỐNG
	HS XUẤT SẮC CẤP TRƯỜNG

	6
	NGUYỄN THỊ NHUNG
	1
	PHAN ĐÌNH BẢO AN
	16/11/2008
	TIỂU HỌC LÝ TỰ TRỌNG
	GIẤY KHEN CẤP TRƯỜNG (TOÁN 10, TIẾNG VIỆT 9)

	
	
	2
	PHAN THỊ CẨM BÌNH
	02/9/2010
	TIỂU HỌC LÝ TỰ TRỌNG
	GIẤY KHEN CẤP TRƯỜNG (TOÁN 9, TIẾNG VIỆT 9)

	7
	NGUYỄN THỊ KIM ANH
	1
	TRỊNH YẾN XUÂN
	07/4/2008
	TIỂU HỌC TÂN TRỤ
	TOÁN 10, TIẾNG VIỆT 10

	8
	TRỊNH TUẤN VŨ
	1
	TRỊNH YẾN XUÂN
	07/4/2008
	TIỂU HỌC TÂN TRỤ
	TOÁN 10, TIẾNG VIỆT 10

	9
	PHẠM THỊ LÊ CHI
	1
	PHẠM NGUYÊN THĂNG
	11/9/2012
	TIỂU HỌC HOÀNG VĂN THỤ
	HS XUẤT SẮC CẤP TRƯỜNG

	Stt
	Họ và tên
Cha, Mẹ
	Stt
	Họ và tên con
	Ngày, tháng năm sinh
	HS lớp,

trường
	Danh Hiệu

(Cấp trường, cấp TP, cấp toàn quốc)

	10
	BÙI THỊ DƯƠNG
	1
	NGUYỄN HẢI BÌNH
	22/3/2008
	TIỂU HỌC NGUYỄN VĂN TRỖI
	HS XUẤT SẮC CẤP TRƯỜNG


   Ngày  03  tháng 6 năm 2018
                      TỔ TRƯỞNG         

                                                                                                    NGUYỄN THỊ  NHUNG

